









	
 Home

	 Add Document
	 Sign In
	 Create An Account














[image: PDFKUL.COM]






































	
 Viewer

	
 Transcript













COÂN G TY TNHH TM DV TÖ VAÁN XAÂY DÖÏN G LAÏC PHAÙT 273/21/1 Toâ Hi ến Thaøn h, Phöôøn g 13, Quaän 10, TP.HCM MST: 0311 668 103 Ñieän thoaïi: 0934 672 494 - 0916 123 553 Anh Duy - Fax: (08) 39 798 635 Website: www.lacphat.vn



NHÀ PHÂN PHỐI



BAÛNG GIAÙ RẠNG ĐOÂNG * Thôøi gian aùp duïn g: töø ngaøy 01 thaùn g 04 naêm 2016 ñeán khi coù thoân g baùo môùi



Chủng loại



1 2 3



0m6 & 1m2



Model



FL T10 40W



Bóng huỳnh quang 1,2M - T10



FL T10 20W



Bóng huỳnh quang 0,6M - T10



FL T8 36W FL T8 18W



Bóng huỳnh quang 1,2M galaxy Bóng huỳnh quang 0,6M galaxy Bóng huỳnh quang T9 - 19W - 0,58m



4



Giá bán



Số lượng



(VNĐ/cái)



(Cái/hộp)



Tên hàng



11,550



25



8,800



25



11,550 8,800 8,800



25 25 25



5



T8 36W Màu



Bóng huỳnh quang 1,2M - T8 ánh sáng vàng



17,930



25



6 7 8 9 10 11 12



T8 36W Màu T8 36W Màu T8 36W Màu T8 18W Màu T8 18W Màu T8 18W Màu T8 18W Màu



Bóng huỳnh quang 1,2M - T8 ánh sáng xanh lá Bóng huỳnh quang 1,2M - T8 ánh sáng đỏ Bóng huỳnh quang 1,2M - T8 ánh sáng xanh dương Bóng huỳnh quang 0,6M -T8 ánh sáng vàng Bóng huỳnh quang 0,6M -T8 ánh sáng đỏ Bóng huỳnh quang 0,6M - T8 ánh sáng xanh lá Bóng huỳnh quang 0,6M -T8 ánh sáng xanh dương



17,930 17,930 15,620 13,420 13,420 13,420 10,120



25 25 25 25 25 25 25



CFL 2UT4 11W



Bóng compact CFL 2U T4 11W (AS Trắng/Vàng)



26,400



24



CFL 3UT4 15W



Bóng compact CFL 3U T4 15W (AS Trắng/Vàng)



31,900



24



15



CFL 3UT4 20W



Bóng compact CFL 3U T4 20W (AS Trắng/Vàng)



36,300



24



16



CFL 4UT5 40W



Bóng compact CFL 4U T5 40W/E27 (AS Trắng/Vàng)



97,900



12



CSC 4U/50W CSC 4U/50W CFH-H5U/80W CFL 5UT5 80W CFH-H5U/100W CFH-H5U/100W CFH-ST4 7W



Bóng compact CSC CFH 4UT5 50W E27 (AS Trắng/Vàng) Bóng compact CSC CFH 4UT5 50W E40(AS Trắng/Vàng) Bóng compact CFL - 5UT5 80W/E27(AS Trắng/Vàng) Bóng compact CFL - 5UT5 80W/E40(AS Trắng/Vàng) Bóng compact CFL - 5UT5 100W E27 (AS Trắng/Vàng) Bóng compact CFL - 5UT5 100W E40 (AS Trắng/Vàng) Bóng compact CFH-ST4 7W Xoắn (AS Trắng/Vàng)



116,600 119,900 170,368 172,788 187,550 189,970 27,478



12 12 12 12 12 12 24



Bóng compact CFH-ST4 11W Xoắn (AS Trắng/Vàng)



28,677



24



0m6 & 1m2 (Bóng màu)



13 14



17 18 19 20



COMPACT



COMPACT công suất cao



21 22



CFH-ST4 11W



23



CFL-HS T3 15W



Bóng compact CFL-SHT3 15W Xoắn Galaxy (AS Trắng/Vàng)



31,130



24



24 25 27 28 29 31 32



CFL-ST3 20W CFL-HST5 40W CFL-HST5 50W CFL-HST5 50W CFL-HST5 75W CFL-HST5 85W CFL-HST5 85W



Bóng compact Bóng compact Bóng compact Bóng compact Bóng compact Bóng compact Bóng compact



CFL-SHT3 20W Xoắn Galaxy(AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 40W Xoắn (AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 50W_E27 Xoắn (AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 50W_E40 Xoắn (AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 75W_E27 Xoắn (AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 85W_E27 Xoắn (AS Trắng/Vàng) CFL-HST5 85W_E40 Xoắn (AS Trắng/Vàng)



34,848 89,760 110,781 114,224 138,600 147,400 149,600



24 12 12 12 12 12 12



COMPACT xoắn



33



CFL 2UT3 5W



Bóng compact GALAXY 5W_2U (AS Trắng/Vàng)



26,400



24



34



CFL 3UT3 11W



Bóng compact GALAXY 11W_3U (AS Trắng/Vàng)



30,800



24



CFL 3UT3 14W



Bóng compact GALAXY 14W_3U (AS Trắng/Vàng)



29,700



24



CFL 3UT3 15W



Bóng compact GALAXY 15W_3U(AS Trắng/Vàng)



33,000



24



37



CFL 3UT3 20W



Bóng compact GALAXY 20W_3U(AS Trắng/Vàng)



37,400



24



40 41



LED A50 1W LED A50 2W



Đèn tròn LED (LED A50 1W) E27 (A/S Trắng/Vàng) Đèn LED (LED A50 2W) E27 (A/S Trắng/Vàng)



18,513 25,894



24 24



42



LED A50 3W



Đèn LED (LED A50 3W) E27 (A/S Trắng)



30,734



24



43



LED A60N/3W



Đèn LED (LED A60N/3W) E27 (A/S Trắng)



41,030



24



44



LED A60N/5W



24



35 36



COMPACT GALAXY (dạng U)



Đèn LED (LED A60N/5W) E27 (A/S Trắng/Vàng)



38,720



LED A60/7W



Đèn LED (LED A60/7W) E27 (A/S Trắng/Vàng)



64,130



24



46



LED A76/9W



Đèn LED (LED A76/9W) E27 (A/S Trắng/Vàng)



77,440



24



47



LED A78/12W LED TUBE 01 120/18W LED TUBE 01 60/10W



Đèn LED (LED A78/12W) E27 (A/S Trắng/Vàng)



116,886



24



Bóng đèn LED TUBE 01 120/18W



142,000



25



Bóng đèn LED TUBE 01 60/12W



98,000



25



45



48 49



BÓNG LED



Bóng nấm 25w-60w Mờ



5,478



100



Bóng nấm 25w-60w Trong



5,159



100



Bóng Tròn 40W đuôi xoáy



5,159



100



Ballast điện từ 20w Ballast điện từ 40w Ballast điện tử EBS 20w Ballast điện tử EBS 40w Ballast điện tử 2 đầu 20w (chân điện tử) Ballast điện tử 2 đầu 40w (chân điện tử)



42,020 43,527 23,078 23,848 23,078 23,848



20 20 25 25 30 30



CFC 90



Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 90



35,728



24



CFC 100 CFC 120M CFC 190



Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 100 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 120 Chao phản quang đèn compact âm trần CFC - 190 Đui đèn xoáy E27 Đui đèn xoáy E27 Vát Phích cắm PL-01



40,931 44,165 67,551 4,081 4,257 3,465



24 24 24 50 50 200



50 BÓNG NẤM 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65



BÓNG TRÒN



BALLAST



CHÓA ĐÈN ÂM TRẦN



MBS 20W MBS 40W EBS.1-A20/36-FL EBS.1-A40/36-FL EBS.2-20/18W EBS.2-40/36W



ĐUI ĐÈN PHÍCH CẤM



PL 01



* Ñôn giaù treân ñaõ bao goàm thueá VAT 10% * Xin lieân heä soá ÑT: (08) - 39 717 445 - (08) 22 197 238
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